
 

 

ĐĂNG KÝ PHÊ DUYỆT MẪU PHƢƠNG TIỆN ĐO 
 

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng Chất lƣợng 

Tên cơ sở:  Công ty Cổ phần Cân điện tử Thịnh Phát 

Tên giao dịch tiếng Anh: Thinh Phat Scale Electronic Joint Stock Company 

Địa chỉ trụ sở chính: 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại:   (028) 62.888.666   Fax:  (028)35.127.966 

Đăng ký kinh doanh số:  0304.788.449 Ngày cấp 28 tháng 12  năm  2006 nơi cấp Sở 

KHĐT TP.HCM . 

Đề nghị Tổng cục phê duyệt mẫu để nhập khẩu phương tiện đo sau:  

Tên các phƣơng tiện đo: Cân đĩa điện tử 

Ký hiệu (Model) FRJ-1000 FRJ-2000 FRJ-5000 

Hãng sản xuất Fuzhou Furi Electrics Co.,Ltd 

Nƣớc sản xuất Trung Quốc 

Phạm vi đo (2 ÷ 1000) g (10 ÷ 2000) g (20 ÷ 5000) g 

Phân độ kiểm e = d = 0.1 g 0.5 g 1 g 

Kích thƣớc  (215 x 145 x 45) mm 

Đĩa cân nhựa dày 3 mm; kích thước Ø130 mm 

Cấp chính xác 3 

Bộ chỉ thị (Indicator) 
do hãng Fuzhou Furi Electrics Co.,Ltd – Trung Quốc sản xuất 

đồng bộ; số lượng: 01 bộ 

Cảm ứng lực 

(Loadcells) 

Do hãng Fuzhou Furi Electrics Co.,Ltd – Trung Quốc sản xuất 

đồng bộ; số lượng: 01 bộ;   
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Ký hiệu (Model) MP 600 MP 3 

Hãng sản xuất Yantai Junjie Weighing Apparatus Co., Ltd 

Nƣớc sản xuất Trung Quốc 

Phạm vi đo (2 ÷ 600) g (10 ÷ 3000) g 

Giá trị độ chia kiểm e = 0.1 g 0.5 g 

Giá trị độ chia d 0.1 g 0.1 g 

Kích thƣớc  (266 x 251 x 100) mm 

Đĩa cân inox dày 1.5 mm; kích thước (178 x 223) mm 

Cấp chính xác 3 

Bộ chỉ thị (Indicator) 
01 bộ do hãng T Yantai Junjie Weighing Apparatus Co., Ltd – 

Trung Quốc sản xuất đồng bộ 

Cảm ứng lực 

(Loadcells) 

01 bộ do hãng T Yantai Junjie Weighing Apparatus Co., Ltd – 

Trung Quốc sản xuất đồng bộ 

 

Ký hiệu (Model) RW 1220 RW 2220 RW 3220 RW 4220 RW 5220 

Cơ sở sản xuất: WEIBO  

Nƣớc sản xuất: Trung Quốc 

Mức cân lớn nhất 1.5 kg 1.5/3 kg 3/7.5 kg 7.5/15 kg 15/30 kg 

Mức cân nhỏ nhất 10 g 20 g 40 g 100 g 200 g 

Phạm vi đo 1 (0.01 ÷ 0.75) 

kg 
(0.02 ÷ 1.5) 

kg 
(0.04 ÷ 3) kg 

(0.1 ÷ 7.5) 

kg 
(0.2 ÷ 15) kg 

Giá trị độ chia 

kiểm e1 = d1 =  
0.5 g 1 g 2 g 5 g 10 g 

Phạm vi đo 2 (0.75 ÷ 1.5) 

kg 
(1.5 ÷ 3) kg (3 ÷ 7.5) kg 

(7.5 ÷ 15) 

kg 
(15 ÷ 30) kg 

Giá trị độ chia 

kiểm e2 = d2 =  
1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 

Kích thƣớc (W x D 

x H) 
(230 x 300 x 133) mm 

Mặt bàn nhựa (W 

x D) 
kích thước (226 x 182) mm; nhựa dày 3 mm 

Cấp chính xác 3 



Bộ chỉ thị  

(Indicator) 

Cân gồm 02 bộ chỉ thị do hãng WEIBO Trung Quốc sản xuất đồng 

bộ 

Cảm ứng lực 

(Loadcells) 

Ký hiêu: 

ZEMIC 

L6D Trung 

Quốc sản 

xuất; số 

lượng: 01 bộ 

Ký hiệu ZEMIC L6D Trung Quốc sản xuất; số lượng: 

01 bộ 

Capacity: 

3.5 kg 

Capacity: 

6.5 kg 

Capacity: 15 

kg 

Capacity: 

30 kg 

Capacity: 40 

kg 

Số lượng dự kiến nhập khẩu trong năm: 300cái/năm/mẫu 

Đăng ký kiểm định ban đầu tại: Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định 

Tài liệu đi kèm: 

 1. Thuyết minh kỹ thuật 

 2. Hồ sơ pháp lý của công ty 

 3. Tài liệu kỹ thuật  

 4. Bộ ảnh  

 5. Đĩa CD lưu ảnh chụp của cân 

 6. Hồ sơ quản lý của công ty 

  

CÔNG TY CP CÂN ĐIỆN TỬ 

THỊNH PHÁT 

 

 
 



  

 

BẢN CAM KẾT VỀ CHƢƠNG TRÌNH PHẦN MỀM  

CỦA PHƢƠNG TIỆN ĐO 

        
  Kính gửi : Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng 

 

Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẤN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT 

Tên tiếng anh: THINH PHAT SCALES JOINT STOCK COMPANY 

Địa chỉ trụ sở chính: 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại:    0862.888.666   Fax:  0835.127.966 

Tên các phƣơng tiện đo: Cân đĩa điện tử  

Công ty Cổ phần Cân điện tử Thịnh Phát cam kết đảm bảo việc sử dụng, vận hành các 

chức năng theo phần mềm của phương tiện đo được nhập khẩu phù hợp với mẫu đã phê 

duyệt không làm thay đổi các đặc trưng kỹ thuật, đo lường chính của chúng. 

       Công ty Cổ phần Cân điện tử Thịnh Phát xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật 

nếu có hành vi làm trái với nội dung cam kết này./.                                        

                                        

CÔNG TY CP CÂN ĐIỆN TỬ 

THỊNH PHÁT 
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